Tên (Name):                                                                                              /25 pts


Bài Tập Số 19: Phụ âm T, V và Ngày trong tuần
Lesson 19: Consonant T, V and Days of the week
[bookmark: _GoBack]
******************************************************************

Ghi Chú:   Xin phụ huynh giúp các em làm bài tập trước khi đến lớp.  
                   Vui lòng dẫn các em đến lớp học và đón các em về đúng giờ.

Note:    	 Please help your student study and complete the homework before coming to class. Students must come to class on time and should be picked up promptly, no later than 4:05PM.
******************************************************************
Bài tập ở nhà (Homework): 

· Nộp bài làm vào tuần tới. (Homework due next class)
· Sẽ có kiểm tra tuần tới về phụ âm T, V  và Ngày trong tuần.
(Today's lesson will be quizzed on next class)


Xin phụ huynh ký tên sau khi em thuộc và làm bài xong, và góp thêm ý kiến nếu cần.
Parent's signature is needed after the student's homework has been completed and provide comments if necessary.








                 Chấm bài / Graded By:                                    Ngày/Date:






Tập đọc và tập viết (Practice reading & writing each word 3x) 6 pts

		[image: ]
	táo



	[image: j0297969]
	tay



	[image: hair1]
	tóc



	[image: elephant]
	voi



	[image: duck]
	vịt



	[image: parrot]
	vẹt












Chính Tả 
Em viết thêm chữ và dấu dưới những hình sau đây. 
(Add lette and tone mark to complete the word for each picture) 6 pts


	[image: duck]
	[image: ]

	   

	   


	[image: elephant]
	[image: j0297969]

	   

	   


	[image: hair1]
	[image: parrot]

	   

	   







Khoanh Tròn
Em hãy chọn đúng chữ và khoanh tròn, viết vào ô trống. 6 pts
(Circle the correct answer and write that word out).

	[image: j0297969]
	    tay
   tai
   hay

	[image: ]
	   táo
   tao
   tạo

	[image: elephant]
	   vịt
   voi
   vẹt

	[image: duck]
	   vịt
   voi
   vẹt

	[image: parrot]
	   vịt
   voi
   vẹt

	[image: hair1]
	   toc
   tọc
   tóc



Gia Đình Em
Em hãy viết chữ vào ô trống cho đúng với hình. 4 pts (½ ea)
(Write the correct answer in the blank).

	[image: Ông]



 (Grandpa)
	
	[image: bà]



(Grandma)

	[image: Bo]


 (Father)
	
	[image: Me]



(Mother)

	[image: Anh trai]                                [image: Chi gai]
              

 (Big brother)            (Big Sister)

	
	

[image: Em trai]                                [image: Em gai]



 (Little brother)       (Little sister)





Tìm Chữ 
Em hãy tìm và khoanh tròn những từ sau.thêm dấu cho đúng.  
(Find the hidden words, add tone mark to complete) 5 pts (½ ea)

	r
	i
	a
	n
	ă
	q
	u
	a
	ê
	ă
	
	[image: ]

	 ê
	m
	â
	đ
	v
	ê
	g
	ê
	ê
	h
	
	

	c
	m
	b
	o
	a
	t
	t
	o
	x
	e
	
	[image: ]

	b
	x
	i
	t
	ơ
	ă
	n
	n
	i
	y
	
	

	e
	n
	â
	t
	h
	l
	e
	ă
	a
	l
	
	[image: ]

	d
	ê
	â
	c
	o
	â
	g
	v
	k
	a
	
	

	ă
	x
	c
	r
	a
	n
	ê
	e
	b
	e
	
	[image: ]

	ê
	k
	o
	m
	i
	c
	o
	n
	i
	r
	
	

	h
	ô
	t
	h
	r
	b
	â
	b
	a
	n
	
	[image: ]

	g
	â
	x
	ô
	i
	b
	ê
	c
	ê
	e
	
	


Fill in the blanks  5 pts (½ ea)

	[image: elephant]
	[image: hair1]
	[image: MCBD07873_0000[1]]
	[image: MCj04098470000[1]]
	[image: flower]

	
	
	
	
	

	[image: fawn]
	[image: candy]
	[image: j0364214]
	[image: friends]
	[image: knock]
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